
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại

I LÃNH ĐẠO UBND

1 Nguyễn Thị Ngọc Dung  CT UBND PHƯỜNG  UBND Phường 0914017067

2 Phạm Tấn Phước PCT UBND phường  UBND Phường 0967110607

3 Phạm Thị Phương Nhung PCT UBND phường  UBND Phường 0905341144

4 Lữ Ngọc Út PCT UBND phường  UBND Phường 0943381359

II TT HĐND PHƯỜNG

1 Phạm Văn Hồng PCT HĐND HĐND phường 0982670371

2 Tôn Hoài Vũ Phó Ban KTNS HĐND phường 0914422387

3 Đỗ Tấn Hữu Phó Ban VHXH HĐND phường 0938664744

III

1 Nguyễn T Hoàng Nhã Vy  CVP HĐND và UBND  VP HĐND &UBND 0931975268

2 Lê Ngọc Hưng  PCVP HĐND và UBND  VP HĐND &UBND 0904224236

3 Bùi Văn Chính  PCVP HĐND và UBND  VP HĐND &UBND 0978871387

4 Nguyễn Thị Kim Hồng  Chuyên viên  VP HĐND &UBND 0366440233

5 Tôn Thị Thu Hiền Chuyên viên  VP HĐND &UBND 0912709621

6 Bùi Thị Hoa  Chuyên viên  VP HĐND &UBND 0823989207

7 Phạm Thị Việt Song  Chuyên viên  VP HĐND &UBND 0974025679

8 Huỳnh Kim Thanh  Chuyên viên  VP HĐND &UBND 0935715358

9 Nguyễn Tiến Phong  Chuyên viên  VP HĐND &UBND 0972630341

10 Trương Quang Xuân Chuyên viên  VP HĐND &UBND 0984615577

11 Võ Duy Vương  Chuyên viên  VP HĐND &UBND 0971189177

IV Phòng VH-XH

1 Vương Quang Khánh Trưởng phòng Phòng VHXH 0905528679

2 Ngô Thị Thanh Hương Phó trưởng phòng Phòng VHXH 0905922424

3 Trần Thị Bích Thuỷ Phó trưởng phòng Phòng VHXH 0983691976

4 Đào Thị Hường  Chuyên viên Phòng VHXH 0347686678

5 Võ Đình Cảnh Chuyên viên Phòng VHXH 0934911155

6 Phạm Thị Mỹ Thắm Chuyên viên Phòng VHXH 0906591671

7 Nguyễn Thị Thu Thẩm Chuyên viên Phòng VHXH 0942285219

8 Đặng Thị Mỹ Lệ Chuyên viên Phòng VHXH 0984835894

9 Nguyễn Hữu Phước Chuyên viên Phòng VHXH 0386660477

10 Đỗ Thị Biên Thuỳ Chuyên viên Phòng VHXH 0853278267
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11 Lê Hoàng Thị Ly Sa Chuyên viên Phòng VHXH 0944681577

12 Nguyễn Thị Thành Chuyên viên Phòng VHXH 0977859636

V Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị

1 Nguyễn Tiến Thông Trưởng phòng Phòng KT-HT-ĐT 0905811719

2 Nguyễn Tấn Tiền Phó trưởng phòng Phòng KT-HT-ĐT 0905341568

3 Phan Minh Chí Phó trưởng phòng Phòng KT-HT-ĐT 0983821422

4 Bùi Thị Mỹ Liễu Phó trưởng phòng Phòng KT-HT-ĐT 0905846357

5 Võ Duy Huy Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0982345383

6 Nguyễn Văn Khoa Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0987734079

7 Dương Thị Thu Dung Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0988102155

8 Nguyễn Văn Lợi Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0909389348

9 Ngô Quang Việt Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0917152179

10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0394231150

11 Nguyễn Thuỵ Như Trinh Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0982384164

12 Mai Văn Mỹ  Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0967515652

13 Đỗ Đăng Quang Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0945241995

14 Vũ Thị Nhung Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0935683256

15 Lâm Phương Bình Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0973227878

16 Huỳnh Phúc Tiến Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0938275118

17 Vi Thị Quý Chuyên viên Phòng KT-HT-ĐT 0935136206

VI Trung tâm Phục vụ HCC

1 Lê Văn Tin GD TT HCC Trung tâm HCC 0979459567

2 Đỗ Văn Nhân GD TT HCC Trung tâm HCC 0919630581

3 Lê Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Trung tâm HCC 0359560288

4 Nguyễn Văn Cầu  Chuyên viên Trung tâm HCC 0935682002

5 Trần Thị Thanh Xuyến Chuyên viên Trung tâm HCC "0397187367

6 Phùng Thị Kim Hường Chuyên viên Trung tâm HCC 0915017377

VII Trung tâm cung ứng dịch vụ công

1 Nguyễn Thành Nam Giám đốc TTCƯ DV công 0947724449

2 Võ Thành Lựu Phó giám đốc TTCƯ DV công 0914244418

3 Trần Thị Lệ Công Viên chức TTCƯ DV công 0799429079

4 Vương Hồng Quang Viên chức TTCƯ DV công 0979459526

5 Lê Quốc Tài Viên chức TTCƯ DV công 0911249468

6 Nguyễn Thị Thúy Lâm Viên chức TTCƯ DV công 0984780345

7 Nguyễn Thị Huyền Phương Viên chức TTCƯ DV công 0849666964

8 Hồ Phương Viên chức TTCƯ DV công 0898445195



VIII BCH Quân sự phường

1 Lương Minh Hiếu CHT BCH Quân sự BCH Quân sự 0343067788

2 Nguyễn Chí Thảo Chính trị viên phó BCH Quân sự 0979969591

1 Bùi Phú Hội Phó CHT BCH Quân sự BCH Quân sự 0905836343

2 Châu Ngọc Tình Trợ lý BCH Quân sự 0902529499

3 Nguyễn Ánh Dương Trợ lý BCH Quân sự 0972377760

IX Công an phường

1 Lê Trung Chiến Trưởng công an phường Công an 0985330257

2 Phan Thanh Lãm Phó trưởng công an Công an 0935371468

3 Cao Thanh Tân Phó trưởng công an Công an 0905441557

4 Vũ Anh Dũng Phó trưởng công an Công an 0913470682

5 Trương Quang Nhân Phó trưởng công an Công an 0914737355


